
 STT Địa điểm lấy mẫu Loại mẫu Ngày lẫy 
mẫu

Mã số nhận 
diện mẫu Chỉ tiêu phân tích Kết quả 

(µg/kg)

I

1 HKD. Phạm Thị Nguyệt - 294 
Hùng Vương, TT Đăk Hà Gạo đài thơm 5/25/2022 ĐH-GS2-G1 Aflatoxin B1 Đạt

2 HKD. Hồ Thị Mỹ Phương - 443 
Hùng Vương, TT Đăk Hà

Gạo Hương 
Châu 6 5/25/2022 ĐH-GS2-G2 Aflatoxin B1 Đạt

Cải cay ĐH-GS2-R1 Đạt

Rau muống ĐH-GS2-R2 Đạt

Xà lách ĐH-GS2-R3 Đạt

Cải Thảo ĐH-GS2-R4 Đạt

4
Công ty TNHH MTV cà phê 

Nguyên Huy Hùng - 472 Hùng 
Vương, TT Đăk Hà

Cà phê bột 
(Cà phê rang 
xay-500gr)

5/26/2022 ĐH-GS2-CFB1 Cafein Đạt

5 HKD. Phạm Văn Nghĩa - Tổ dân 
phố 8, Thị trấn Đăk Hà Chả 5/26/2022 ĐH-GS2-CH1 Hàm lượng 

Polyphosphate Đạt

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 
THÔN TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ LẤY MẪU GIÁM SÁT ATTP ĐỢT 2 NĂM 2022
 (Kèm theo công văn số:    /CCQLCL-TTra, ngày   tháng   năm 2022 của Chi cục QLCL

 Nông Lâm sản và Thủy sản)

3

Huyện Đăk Hà (25-27/5/2022)

5/25/2022HKD. Trần Thị Mão - Tổ dân 
phố 7, TT Đăk Hà

Dư lượng thuốc bảo vệ 
thực phẩm gốc Lân hữu 

cơ và Carbamate



6 HKD. Nguyễn Thị Thúy Hằng - 
Tổ dân phố 3, TT Đăk Hà Cam sành 5/26/2022 ĐH-GS2-TC1 Trichlorfon Đạt

7 HKD. Hoàng Thị Phúc - Tổ dân 
phố 3, TT Đăk Hà Thịt gà 5/26/2022 ĐH-GS2-TG1 Chloramphenicol Đạt

Thịt lợn (thịt 
vai) 5/26/2022 ĐH-GS2-TL1 Chloramphenicol Đạt

Thịt lợn (Thịt 
ba chỉ) ĐH-GS2-TL2 Tetracycline Đạt

9 HKD. Phan Thị Phương Duyên - 
Tổ dân phố 3, TT Đăk Hà Chả cá 5/26/2022

ĐH-GS2-CHC1
Sodiumbenzoate Đạt

10 HKD. Phạm Thị Hằng- Tổ dân 
phố 3, TT Đăk Hà Cá rô phi 5/26/2022 ĐH-GS2-C1 Sulfadimidine Đạt

Cải ngọt ĐH-GS2-R5 Đạt

Dưa leo ĐH-GS2-R6 Đạt

Khổ qua ĐH-GS2-R7 Đạt

Đậu cô ve ĐH-GS2-R8 Đạt

Bắp cải ĐH-GS2-R9 Đạt

Rau má ĐH-GS2-R10 Đạt

II

1 HKD. Nguyễn Thị Yến - Tổ dân 
phố 7, TT Plei Kần Thịt lợn 5/31/2022 NH-GS2-TL1 Tetracycline Đạt

HKD. Nguyễn Thị Thu Hiền - 
Tổ dân phố 3, TT Đăk Hà

5/27/2022HKD. Thái Thị Dung, - Tổ dân 
phố 3, TT Đăk Hà

8

11
Dư lượng thuốc bảo vệ 
thực phẩm gốc Lân hữu 

cơ và Carbamate

Huyện Ngọc Hồi (31/5/-02/6/2022)



Thịt lợn 5/31/2022 NH-GS2-TL2 Chloramphenicol Đạt

Giò chả 5/31/2022 NH-GS2-CH1 Foocmon Đạt

3 HKD. Trần Thị Cúc - Tổ dân 
phố 2, TT Plei Kần Thịt gà 5/31/2022 NH-GS2-TG1 Doxycycline Đạt

Dưa leo NH-GS2-R1 Đạt

Đậu cô ve NH-GS2-R2 Đạt

Bắp cải NH-GS2-R3 Đạt

Rau Muống NH-GS2-R4 Đạt

Cải ngọt NH-GS2-R5 Đạt

5 HKD. Hoàng Thị Trang - Tổ 
dân phố 2, TT Plei Kần

Gạo Bình 
Định 6/1/2022 NH-GS2-G1 Aflatoxin B1 Đạt

6 HKD. Nguyễn Thị Kim Huyền - 
Tổ dân phố 2, TT Plei Kần Chả cá 6/1/2022 NH-GS2-CHC1 Foocmon Đạt

7 HKD.Tô Thị Mỹ Dung -  Tổ dân 
phố 2, TT Plei Kần Cam sành 6/2/2022 NH-GS2-TC1 Fenbuconazole Đạt

Đậu cô ve NH-GS2-R6 Đạt

Cải ngọt NH-GS2-R7 Đạt

Rau ngót NH-GS2-R8 Đạt

Rau dền NH-GS2-R9 Đạt

Xà lách NH-GS2-R10 Đạt

III

Khổ qua KT-GS2-R1 Đạt

HKD. Đặng Thị Nhi - Tổ dân 
phố 5, TT Plei Kần

Dư lượng thuốc bảo vệ 
thực phẩm Nhóm Lân 

hữu cơ và nhóm 
Carbamate

HKD. Hoàng Thị Thúy Liễu - 
Tổ dân phố 2, TT Plei Kần 6/2/2022

Dư lượng thuốc bảo vệ 
thực phẩm gốc Lân hữu 

cơ và Carbamate
6/1/20224

8

2

Thành phố Kon Tum (20/5; 03/6; 16-17/6/2022)

HKD. Đỗ Viết Huyền - Tổ dân 
phố 4, TT Plei Kần



Dưa Leo KT-GS2-R2 Đạt

Xà lách KT-GS2-R3 Đạt

Cà Chua KT-GS2-R4 Đạt

Bắp sú KT-GS2-R5 Đạt

Rau Đắng KT-GS2-R6 Đạt
Gạo Thơm 
Kon Tum KT-GS2-G1 Aflatoxin B1 Đạt

Gạo Đoàn kết KT-GS2-G2 Paraquat Đạt

Thịt gà KT-GS2-TG1 Auramine O Đạt

Thịt gà KT-GS2-TG2 Chloramphenicol Đạt

4 HKD. Nguyễn Thị Phương, Tổ 
3, phường Duy Tân Cá rô phi 6/3/2022 KT-GS2-C1 Sulfadiazine Đạt

5 HKD. Phạm Thị Hương, Tổ 8, 
phường Duy Tân Mận Bắc 6/3/2022 KT-GS2-TC1 Trichlorfon Đạt

6 HKD. Phan Trung Nhân - 431 
Trần Phú, thành phố Kon Tum

Cà phê bột Da 
Vàng 6/16/2022 /KT-GS2-CFB1 Cafein Đạt

7 HKD. Đỗ Thị Lan Anh - đường 
Hoàng Hoa Thám, TP. Kon Tum Thịt lợn 6/16/2022 KT-GS2-TL1

Nhóm Beta - Agonist
(Clenbuterol, 
Salbutamol, 

Ractopamine)
Đạt

8 HKD. Nguyễn Thị Lợi - đường 
Hoàng Hoa Thám, TP. Kon Tum Thịt lợn 6/16/2022 KT-GS2-TL2 Chloramphenicol Đạt

1

3

2

6/3/2022

6/3/2022

Dư lượng thuốc bảo vệ 
thực phẩm gốc Lân hữu 

cơ và Carbamate

Đại lý gạo Hoa Cao 2, 674- 676 
Phan Đình Phùng, Tp Kon Tum

HKD. Nguyễn Thị Kim Yến, Tổ 
3,  Phường Duy Tân

HKD. Cao Thị Hợp, 258 Trường 
Chinh 5/20/2022



Nem KT-GS2-CH1 Hàn the Đạt

Giò chả KT-GS2-CH2 Hàm lượng 
Polyphosphate Đạt

Chả cá chiên KT-GS2-CHC1 Sodiumbenzoate Không đạt

Chả cá viên 
Thành Đạt KT-GS2-CHC2 Hàn the Đạt

Khổ qua KT-GS2-R7 Đạt

Cà rốt KT-GS2-R8 Đạt

Cải cay KT-GS2-R9 Đạt

Cải ngọt KT-GS2-R10 Đạt

IV

Thịt lợn TMR-GS2-TL1 Chloramphenicol Đạt

Dưa leo TMR-GS2-R1 Đạt

Bắp cải TMR-GS2-R2 Đạt

Rau muống TMR-GS2-R3 Đạt

Đậu cô ve TMR-GS2-R4 Đạt

V Huyện Đăk Tô (08-10/6/2022)

1 HKD.  Nguyễn Thị Bé - Khối 3, 
TT Đăk Tô Thịt lợn 6/8/2022 ĐT-GS2-TL1 Tetracycline Đạt

6/7/2022 Dư lượng thuốc bảo vệ 
thực phẩm gốc Lân hữu 

cơ và Carbamate

1

9

10

11
Dư lượng thuốc bảo vệ 
thực phẩm gốc Lân hữu 

cơ và Carbamate

Huyện Tu Mơ Rông (07/6/2022)

6/17/2022

6/16/2022

6/17/2022

HKD. Nguyễn Thị Bích Ngọc - 
Số 01B, đường Hoàng Văn Thụ, 

TP. Kon Tum

HKD. Võ Thị Hà - 97 Hồ Tùng 
Mậu, TP. Kon Tum

HKD. Nguyễn Thị Khiêm- số 07 
Hoàng Hoa Thám, TP. Kon Tum

HKD. Trần Thị Đào - Thôn Tu 
Mơ Rông, xã Đăk Hà



Bắp cải ĐT-GS2-R1 Dư lượng thuốc BVTV 
gốc lân hữu cơ Đạt

Đậu Cô ve ĐT-GS2-R2 Đạt

Khổ qua ĐT-GS2-R3 Đạt

Dưa leo ĐT-GS2-R4 Đạt

Xà lách ĐT-GS2-R5 Đạt

3 HKD. Võ Thị Xuân - Khối 6, 
Thị trấn Đăk Tô

Thịt gà
6/9/2022 ĐT-GS2-TG1

Doxycycline Đạt

4 HKD. Dương Thị Thanh Thuyền 
- Khối 10, Thị trấn Đăk Tô

Cá Diều hồng
6/9/2022 ĐT-GS2-C1

Chloramphenicol Đạt

5 HKD. Nguyễn Thị Kim Oanh - 
Khối 8, Thị trấn Đăk Tô Quýt đường 6/9/2022 ĐT-GS2-TC2 Fenbuconazole Đạt

6 HKD. Đỗ Văn Phước - Khối 6, 
Thị trấn Đăk Tô

Giò chả
6/9/2022 ĐT-GS2-CH1

 Foocmon Đạt

Mồng tơi ĐT-GS2-R6 Đạt

Rau ngót ĐT-GS2-R7 Đạt

Cà chua ĐT-GS2-R8 Đạt

Cần tây ĐT-GS2-R9 Đạt

Rau muống ĐT-GS2-R10 Đạt

VI

Giò chả HDR-GS2-CH1 Hàn the Đạt

Thịt lợn HDR-GS2-TL1 Tetracycline Đạt

Khổ qua HDR-GS2-R1 Đạt

HKD. Bùi Thị Cúc - Khối 8, Thị 
trấn Đăk Tô

Dư lượng thuốc bảo vệ 
thực phẩm gốc Lân hữu 

cơ và Carbamate

6/8/2022

6/10/2022
Dư lượng thuốc bảo vệ 
thực phẩm gốc Lân hữu 

cơ và Carbamate

2

7

Huyện Ia Hdrai (14-15/6/2022)

HKD. Trần Thị Phương - Thôn 

HKD. Đặng Thị Hoan - Khối 8, 
Thị trấn Đăk Tô



Dưa Leo HDR-GS2-R2 Đạt

Xà lách HDR-GS2-R3 Đạt

Đậu co ve HDR-GS2-R4 Đạt

Cà chua HDR-GS2-R5 Đạt

2 HKD. Trương Thị Ái Vân - 
Thôn 2, xã Ia Dom Cá lóc HDR-GS2-C1 Florfenicol Đạt

VII

1 HKD. Võ Thị Lập - Thôn 2, Thị 
trấn Sa Thầy Thịt lợn 6/21/2022 ST-GS2-TL1 Tetracycline Đạt

2 HKD. Trần Thị Thu Thảo - 
Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy Cam sành 6/21/2022 ST-GS2-TC1 Fenbuconazole Đạt

Dưa leo
ST-GS2-R1

Dư lượng thuốc BVTV 
gốc Carbamate Đạt

Khổ qua ST-GS2-R2 Đạt
Cà chua ST-GS2-R3 Đạt
Xà lách ST-GS2-R4 Đạt

4 HKD. Võ Minh Diệp - Thôn 2, 
thị trấn Sa Thầy Giò chả 6/22/2022 ST-GS2-CH1 Foocmon Đạt

Bầu ngót ST-GS2-R5 Đạt
Cải ngọt ST-GS2-R6 Đạt
Mồng tơi ST-GS2-R7 Đạt
Rau muống ST-GS2-R8 Đạt

Tổng cộng Cơ sở

Ghi chú :   ND (not delete), KPH: Không phát hiện; PH: phát hiện.

Dư lượng thuốc bảo vệ 
thực phẩm gốc Lân hữu 

cơ và Carbamate

Dư lượng thuốc bảo vệ 
thực phẩm gốc Lân hữu 

cơ và Carbamate

Dư lượng thuốc bảo vệ 
thực phẩm gốc Lân hữu 

cơ và Carbamate

14/6/2022
1

45

6/22/2022

6/21/2022

5

Huyện Sa Thầy (21-22/6/2022)

3 HKD. Phạm Thị Phương - Thôn 
Nghĩa Dũng, xã Sa Nghĩa

HKD. Phạm Thị Mỹ Trang - 
Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy

HKD. Trần Thị Phương - Thôn 
1, xã Ia Tơi


